
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 72DCQD21
KHOA KINH TẾ VẬN TẢI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023
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Tổng số lệ 

phí thi lại

Mã SV Ngày sinh 125 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ

1 72DCQT20101 Dương Thế Anh 10/4/2003 10 7 1.3 F 1.5 F 5.8 C 1.8 F 2.4 F 5.2 D+ 2.0 F 2.7 F 4.8 D 2.2 F

2 72DCQT20185 Đặng Thị Quỳnh Anh 5/11/2003 10 0 6.6 C+ 4.2 D 7.7 B 6.8 C+ 5.2 D+ 5.5 C 5.7 C 5.3 D+ 5.7 C 5.7 C

3 72DCQT20160 Nguyễn Thị Trung Anh 1/4/2003 10 2 7.1 B 4.3 D 2.8 F 5.3 D+ 3.5 F 5.3 D+ 6.2 C+ 4.1 D 4.4 D 5.8 C

4 72DCQT20153 Trần Thị Phương Anh 2/7/2003 10 5 7.4 B 3.1 F 2.8 F 3.2 F 5.1 D+ 6.0 C+ 1.9 F 4.4 D 3.0 F 6.5 C+

5 72DCQT20020 Trịnh Quốc Anh 10/9/2003 10 5 5.2 D+ 2.9 F 2.8 F 3.7 F 3.4 F 5.4 D+ 3.4 F 5.2 D+ 4.7 D 5.3 D+

6 72DCQT20142 Bùi Ngọc Ánh 15/11/2003 10 3 6.2 C+ 3.8 F 6.1 C+ 3.9 F 2.0 F 6.0 C+ 6.0 C+ 8.9 A 5.8 C 5.5 C

7 72DCQT20112 Nguyễn Đức Ánh 25/05/2003 0 0

8 71DCOT21065 Đặng Quốc Cường 27/09/2002 10 6 6.3 C+ 2.7 F 2.8 F 3.6 F 2.0 F 4.8 D 1.8 F 5.2 D+ 3.5 F 5.2 D+

9 72DCQT20132 Phạm Hoàng Dũng 24/03/2003 10 7 6.8 C+ 2.7 F 2.8 F 1.8 F 3.4 F 3.6 F 2.9 F 4.7 D 2.5 F 6.0 C+

10 72DCQT20115 Trần Việt Dũng 31/10/2003 10 2 6.8 C+ 4.1 D 6.1 C+ 3.9 F 4.1 D 4.8 D 5.1 D+ 5.4 D+ 2.1 F 6.0 C+

11 72DCQT20147 Kiều Thị Mỹ Duyên 21/07/2003 10 0 8.0 B+ 8.4 B+ 9.1 A 5.7 C 7.9 B 6.0 C+ 5.2 D+ 7.8 B 4.6 D 5.5 C

12 72DCQT20018 Đào Quý Dương 29/03/2003 10 4 7.0 B 2.5 F 6.0 C+ 3.9 F 5.8 C 6.1 C+ 3.6 F 7.1 B 2.3 F 6.4 C+

13 72DCQT20109 Mai Cao Đạt 10/11/2003 10 3 4.0 D 0.0 F 0.0 F 1.5 F 1.2 F 7.0 B 0.0 F 2.0 F 0.0 F 5.4 D+

14 72DCQT20026 Đào Văn Độ 23/08/2003 10 5 5.9 C 3.8 F 1.8 F 5.7 C 4.0 D 3.8 F 2.2 F 2.2 F 4.3 D 4.6 D

15 72DCQT20099 Mai Gia Đức 27/01/2003 10 3 7.1 B 4.2 D 4.4 D 3.2 F 3.7 F 6.2 C+ 4.4 D 2.7 F 4.3 D 4.5 D

16 72DCQT20105 Nguyễn Hương Giang 31/03/2003 10 3 5.4 D+ 0.0 F 1.8 F 6.4 C+ 2.4 F 4.5 D 0.0 F 5.2 D+ 2.6 F 4.4 D

17 72DCQT20047 Nguyễn Thị Giang 14/10/2003 10 1 7.5 B 8.0 B+ 7.7 B 5.0 D+ 7.5 B 5.8 C 5.6 C 2.9 F 4.0 D 6.0 C+

18 72DCQT20063 Lê Minh Hiếu 9/9/2003 10 1 7.0 B 4.5 D 7.7 B 6.0 C+ 6.3 C+ 6.2 C+ 4.5 D 2.1 F 5.5 C 5.2 D+

19 72DCQT20081 Trương Quang Huy 25/08/2003 10 1 5.9 C 2.7 F 6.0 C+ 4.7 D 7.6 B 4.3 D 5.2 D+ 9.0 A 6.5 C+ 5.7 C

20 72DCQT20130 Trần Quang Hưng 10/8/2003 10 3 7.0 B 2.5 F 0.0 F 2.5 F 3.8 F 4.5 D 4.4 D 7.2 B 0.0 F 4.7 D

21 72DCQT20127 Tiển Gia Khánh 16/01/2003 0 0

22 72DCQT20161 Nguyễn Thị Lành 2/6/2003 10 2 7.4 B 3.1 F 8.4 B+ 3.2 F 6.8 C+ 5.5 C 6.1 C+ 6.4 C+ 5.0 D+ 5.7 C

23 72DCQT20051 Đỗ Lê Hoàng Lân 15/11/2003 0 0

24 72DCQT20131 Chu Phương Linh 6/11/2003 10 2 7.3 B 2.7 F 6.0 C+ 2.9 F 8.5 A 4.6 D 5.3 D+ 6.8 C+ 4.8 D 5.2 D+

25 72DCQT20129 Lê Gia Linh 18/12/2003 10 4 7.1 B 1.8 F 0.0 F 2.5 F 4.8 D 5.3 D+ 2.7 F 6.2 C+ 2.4 F 5.1 D+

26 72DCQT20183 Phạm Thùy Linh 12/11/2003 10 2 7.5 B 2.2 F 8.4 B+ 3.4 F 6.8 C+ 5.5 C 4.8 D 4.3 D 5.1 D+ 5.5 C

27 71DCOT21066 Nguyễn Thế Lượng 21/09/2002 10 3 6.4 C+ 4.6 D 0.0 F 1.8 F 3.7 F 4.6 D 4.4 D 2.5 F 4.4 D 5.0 D+

28 72DCQT20025 Đỗ Thị Khánh Ly 23/10/2002 10 0 7.8 B 6.1 C+ 6.0 C+ 4.0 D 6.7 C+ 4.3 D 4.1 D 6.2 C+ 6.9 C+ 5.2 D+
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29 72DCQT20175 Nguyễn Hương Ly 27/06/2003 10 3 7.3 B 2.7 F 9.1 A 2.4 F 2.6 F 5.2 D+ 4.2 D 4.7 D 6.7 C+ 5.7 C

30 72DCQT20039 Nguyễn Tiến Mạnh 7/9/2003 10 3 7.4 B 3.2 F 6.0 C+ 3.6 F 4.7 D 5.7 C 3.4 F 4.6 D 5.3 D+ 5.0 D+

31 72DCQT20034 Phạm Tiến Mạnh 25/12/2003 10 1 5.5 C 5.3 D+ 0.0 F 6.3 C+ 5.9 C 5.3 D+ 3.0 F 6.2 C+ 4.6 D 4.7 D

32 72DCQT20111 Bùi Lê Minh 25/10/2003 10 2 7.1 B 6.1 C+ 8.4 B+ 4.2 D 2.5 F 5.0 D+ 3.5 F 5.7 C 5.6 C 6.5 C+

33 72DCQT20074 Hoàng Gia Minh 10/3/2003 0 0

34 72DCQT20062 Nguyễn Tuấn Minh 12/6/2002 10 2 7.1 B 3.2 F 9.1 A 3.3 F 7.0 B 4.9 D 4.5 D 4.7 D 7.2 B 6.1 C+

35 72DCQT20172 Trần Hải Nam 17/10/2003 10 1 8.7 A 3.1 F 9.1 A 6.8 C+ 5.9 C 6.9 C+ 6.6 C+ 7.6 B 6.2 C+ 7.1 B

36 72DCTD20040 Phan Thị Hằng Nga 9/10/2003 10 2 7.5 B 0.0 F 5.1 D+ 5.3 D+ 3.8 F 4.4 D 4.8 D 7.2 B 2.3 F 4.9 D

37 72DCQT20052 Nguyễn Thị Hồng Nhung 15/03/2003 10 3 6.5 C+ 2.8 F 6.0 C+ 3.2 F 4.9 D 5.5 C 2.7 F 5.0 D+ 5.2 D+ 5.6 C

38 72DCQT20077 Lê Đức Ninh 26/07/2003 10 1 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 2.6 F 4.9 D 0.0 F 0.0 F 0.0 F 4.6 D

39 72DCQT20156 Nguyễn Kim Oanh 11/4/2003 10 0 9.0 A 7.7 B 8.4 B+ 6.7 C+ 7.3 B 5.4 D+ 5.6 C 7.1 B 6.2 C+ 6.4 C+

40 72DCQT20119 Mai Trọng Phúc 8/4/2003 10 3 4.7 D 1.4 F 2.8 F 5.3 D+ 3.1 F 5.1 D+ 5.2 D+ 7.1 B 4.9 D 5.3 D+

41 72DCQT20078 Nguyễn Trung Quyết 28/09/2003 10 0 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

42 72DCQT20069 Hoàng Thị Như Quỳnh 15/09/2003 10 4 6.2 C+ 0.0 F 0.0 F 2.9 F 2.2 F 5.8 C 5.1 D+ 2.3 F 0.0 F 2.1 F

43 72DCQT20005 Nguyễn Tất Thành 24/10/2003 10 6 2.7 F 2.0 F 0.0 F 2.2 F 1.9 F 5.7 C 5.1 D+ 2.9 F 4.0 D 2.1 F

44 72DCQT20054 Đỗ Văn Thắng 10/10/2002 10 2 5.2 D+ 0.0 F 0.0 F 4.4 D 1.5 F 4.8 D 3.6 F 4.5 D 0.0 F 4.3 D

45 72DCQT20169 Nguyễn Hữu Thi 18/01/2002 10 2 7.2 B 1.7 F 0.0 F 5.0 D+ 6.2 C+ 4.4 D 7.9 B 5.5 C 3.7 F 5.8 C

46 72DCQT20032 Thái Thịnh 8/10/2003 10 2 7.3 B 2.5 F 7.5 B 4.4 D 5.0 D+ 4.1 D 5.2 D+ 8.7 A 2.4 F 6.0 C+

47 72DCQT20097 Hoàng Quốc Thuận 2/3/2003 10 0 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

48 72DCQT20091 Nguyễn Duy Tín 4/1/2003 10 1 6.7 C+ 3.8 F 6.7 C+ 7.4 B 6.3 C+ 4.9 D 5.6 C 9.4 A 5.1 D+ 5.4 D+

49 72DCQT20084 Nguyễn Thu Trang 17/07/2003 10 2 5.8 C 3.3 F 6.7 C+ 6.8 C+ 2.4 F 5.0 D+ 4.0 D 9.2 A 4.7 D 4.8 D

50 72DCQT20167 Phan Thu Trang 11/12/2003 10 4 8.5 A 2.0 F 6.0 C+ 7.1 B 2.8 F 6.1 C+ 3.6 F 3.6 F 4.4 D 5.9 C

51 72DCQT20120 Đỗ Thành Trung 31/01/2003 10 2 5.1 D+ 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.9 F 4.3 D 0.0 F 2.7 F 0.0 F 4.0 D

52 72DCQT20155 Nguyễn Tú Uyên 11/4/2003 10 0 8.7 A 5.2 D+ 8.4 B+ 8.1 B+ 9.4 A 4.9 D 4.2 D 7.8 B 5.1 D+ 6.5 C+

53 72DCQT20075 Nguyễn Ngọc Văn 16/09/2003 10 3 8.0 B+ 4.7 D 2.8 F 2.6 F 4.5 D 5.8 C 3.8 F 5.1 D+ 4.7 D 6.8 C+

54 72DCQT20107 Hồ Đức Việt 23/02/2003 10 1 6.7 C+ 0.0 F 7.7 B 4.3 D 6.3 C+ 4.8 D 1.6 F 6.7 C+ 4.8 D 5.9 C

55 72DCQT20164 Đoàn Thị Hải Yến 19/01/2003 10 1 6.6 C+ 6.4 C+ 8.4 B+ 3.9 F 5.8 C 5.7 C 5.8 C 8.8 A 5.8 C 5.3 D+

Tổng số lượt đăng ký: Người nhận Người nộp

Ngày:        /        / 


